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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Việc nào dưới đây không nên làm khi giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình?
   A. Tỏ thái độ chân thành và tiếp thu ý kiến
   B. Lắng nghe các ý kiến để thấu hiểu vấn đề
   C. Bố mẹ cần áp đặt định hướng cho con cái
   D. Cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết vấn đề
Câu 2. Những lời khen ngợi của người thân trong gia đình có ý nghĩa như thế nào?
   A. Tạo ra niềm vui và động lực phấn đấu
   B. Tạo ra sự ghen tị giữa các thành viên
   C. Làm cá nhân cảm thấy áp lực hơn
   D. Làm cá nhân dễ trở nên kiêu căng hơn
Câu 3. Dòng nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc chủ động, tự giác làm việc nhà?
   A. Làm mất thời gian của cá nhân
   B. Rèn luyện đức tính chăm chỉ, yêu lao động
   C. Thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người thân
   D. Thể hiện được bổn phận, trách nhiệm với gia đình
Câu 4. Động viên, chăm sóc người thân trong gia đình là nhiệm vụ của ai?
	 A. Anh chị lớn
	 B. Tất cả các thành viên

	 C. Bố mẹ
	 D. Ông bà


Câu 5. Làm việc nhà là trách nhiệm của ai?
	 A. Em/chị gái
	 B. Anh/chị lớn

	 C. Tất cả mọi thành viên
	 D. Con cái


Câu 6. Nam dành quá nhiều thời gian để chơi điện tử nên thường xuyên bỏ bê việc học. Nếu là anh/chị của Nam, em sẽ làm gì?
   A. Mách bố mẹ để bố mẹ đánh mắng Nam
   B. Khuyên bảo Nam cần tập trung vào việc học tập
   C. Mặc kệ Nam muốn làm gì thì làm
   D. Đánh mắng Nam vì đã chơi điện tử quá nhiều
Câu 7. Hành động nào dưới đây thể hiện sự thiếu văn minh ở nơi công cộng?
   A. Nhường chỗ cho người già trên xe bus
   B. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé
   C. Vứt rác đúng nơi quy định
   D. Tuân thủ luật giao thông
Câu 8. Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng?
	 A. Công dân từ 18 tuổi trở lên
	 B. Người có chức quyền

	 C. Người có kinh tế ổn định
	 D. Tất cả mọi người


Câu 9. Hành động nào dưới đây thể hiện sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình?
   A. An ủi khi người thân gặp chuyện buồn
   B. Không quan tâm đến sức khoẻ ông bà
   C. Chỉ quan tâm đến sở thích bản thân.
   D. Không chăm sóc khi cha mẹ ốm
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây là chính xác?
   A. Làm việc nhà sẽ khiến chúng ta mất thời gian hơn
   B. Ngoài việc học tập, con cái chỉ cần làm việc mình thích
   C. Làm việc nhà sẽ giúp chúng ta chăm chỉ và tự giác hơn
   D. Con cái chỉ cần học tập, không cần phải làm việc nhà
Câu 11. Khi người thân trong gia đình gặp chuyện buồn, em sẽ làm gì?
	 A. Trêu trọc
	 B. Không quan tâm
	 C. Không nói chuyện
	 D. An ủi, động viên


Câu 12. Khi gặp các vấn đề nảy sinh trong gia đình, chúng ta nên làm gì?
   A. Bình tĩnh, lắng nghe để tìm cách giải quyết hợp lý nhất
   B. Con cái bắt buộc phải nghe theo ý kiến của bố mẹ
   C. Bố mẹ nên nghiêm khắc, bắt con làm theo ý của mình
   D. Bố mẹ cần đưa ra hình phạt nghiêm khắc để răn đe
Câu 13. Hành động nào dưới đây không thể hiện sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình?
   A. Không biết nói lời yêu thương, động viên người thân
   B. Lắng nghe những mong muốn của người thân
   C. Chăm sóc các thành viên trong gia đình khi ốm đau
   D. Quan tâm đến sở thích và cảm xúc của mọi người
Câu 14. Việc nào dưới đây nên làm khi giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình?
	 A. Tranh cãi
	 B. Nhẹ nhàng khuyên bảo

	 C. Không biết lắng nghe
	 D. Đổ lỗi cho nhau


Câu 15. Dòng nào dưới đây là mâu thuẫn thường nảy sinh trong các gia đình hiện đại?
   A. Các thành viên cùng trò chuyện sau bữa cơm tối
   B. Mọi người trong gia đình không hiểu nhau
   C. Anh chị em yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau
   D. Con cháu ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà
Câu 16. Những lời động viên, an ủi của người thân trong gia đình có ý nghĩa như thế nào?
	 A. Làm mọi chuyện phức tạp hơn
	 B. Không có ý nghĩa gì

	 C. Làm mất thời gian của mọi người
	 D. Làm tinh thần thoải mái hơn


Câu 17. Chiều nay, khi Lan đang ngồi học thì thấy mẹ đi làm về với dáng vẻ khá mệt mỏi. Lan nên làm gì trong trường hợp này?
   A. Xin mẹ tiền để mua món quà tặng sinh nhật bạn
   B. Nhờ mẹ nấu cơm giúp để mình ngồi học
   C. Rót nước mời mẹ và hỏi xem mẹ mệt thế nào
   D. Tiếp tục tập trung ngồi làm cho xong các bài tập
Câu 18. Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng?
   A. Phong trào ủng hộ Tết vì người nghèo
   B. Phong trào mua tăm ủng hộ người mù
   C. Chiến dịch Mùa hè xanh của thanh niên
   D. Chuyến du lịch hè của gia đình em
Câu 19. Khi giải quyết vấn đề nảy sinh trong gia đình cần lưu ý điều gì?
   A. Bằng mọi cách cần giải quyết nhanh chóng cho xong vấn đề
   B. Ý kiến của ông bà, bố mẹ luôn luôn đúng
   C. Trách phạt thật nặng để lần sau không lặp lại vấn đề
   D. Lắng nghe, không gây tổn thương cho người thân
Câu 20. Học sinh có thể làm việc nào dưới đây để giúp đỡ gia đình?
   A. Nhờ bố mẹ dọn phòng của mình
   B. Không làm gì mà chỉ tập trung học để bố mẹ vui lòng
   C. Quét nhà, nấu cơm, rửa bát, đưa em đi học
   D. Nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Hiện tượng các bạn học sinh nói tục chửi bậy ở các nơi công cộng khá phổ biến hiện nay. Là một học sinh, em có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Em hãy đưa ra lời khuyên để các bạn học sinh trở thành những người biết ứng xử văn minh nơi công cộng.
Câu 2. Giới thiệu vài nét về một lễ hội truyền thống mà em biết.
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